
PHỤ LỤC

BÁO CÁO THUYẾT MINH SỰ PHÙ HỢP VỂ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC KHI ĐỂ XUẤT MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ; TÀI SẢN KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-TYT ngày      /8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ia Chim)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên máy móc, thiết bị

Tiêu chuẩn, định mức theo
Quyết định số 10/2026/QĐ-

TTg Số lượng
hiện có

Thiếu so
với TCĐM
quy định

Đề xuất thay
mới tài sản
hiện có đã
đảm bảo
điều kiện
thanh lý

Đề nghị mua sắm bổ sung/thay thế

Ghi chú
Số lượng

tối đa

Mức giá tối đa
(Triệu đồng/chiếc

hoặc bộ)
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6=5-3 7 8 9 10

TỔNG 321.850.270

I Máy móc, thiết bị chuyên dùng 281.850.270

1 Hệ thống quản lý Bệnh án điện tử 2000 5.778 11.556.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2 Phần mềm chuẩn đoán hình ảnh y tế RIS (áp
dụng cho siêu âm) 50 4.320 216.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3 Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế
PACS (áp dụng cho siêu âm) 50 1.963 98.150 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

4 Chữ ký số từ xa bênh án điện tử SmartCA 20 432.000 8.640.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

5 Chữ ký số đơn vị 1 3.240.000 3.240.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

6 Phần mềm HIS cho các trạm y tế xã 2 7.776.000 15.552.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

7 Đường truyền Internet cáp quang 3 5.016.000 15.048.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

8
Hệ thống  phòng chống mã độc và quản trị
tập trung
( VNPT Smart IR Endpoit Security- Cloud)

3 365.040 1.095.120 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

9 Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor 2962 3 10.990.000 32.970.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

10 Thiết bị chuyển mạch Swich L2 TL-SG3428 3 4.800.000 14.400.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

11 Thiết bị phát sóng wifi TP Link EAP610 3 2.295.000 6.885.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

12 Cáp mạng Cat6 chống nhiễu, (thùng 305m) 3 1.450.000 4.350.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi
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13 Tủ rack DANA-RACK 4U-D400 3 1.300.000 3.900.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

14 Bộ lưu điện UPS Hikvision DS-UPS1000 3 3.100.000 9.300.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

15 Camera IP AI Hikvision 4MP
kèm thẻ nhớ MicroSD 64GB 3 2.900.000 8.700.000

Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Đại chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

16

Máy vi tính để bàn
CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6

Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo
4.4Ghz - Cache 18MB) Box Chính Hãng-
Mainboard Asus PRIME H610M-K D4-

CSM (LGA 1700, 2x DDR4, HDMI, D-Sub,
M.2 PCIe 3.0, m-ATX)-

RAM SSTC 16GB DDR4 3200MHz
UDIMM (U3200A-C22-16GB)-

Ổ cứng SSD 256GB Adata SU650 Sata3-
Vỏ case Xigmatek XA22 (ATX)-

Nguồn Máy Tính MSI MAG A500N-H
500w ( 230v, Active PFC)-

Bàn Phím Có Dây Logitech K120-
Chuột có dây Logitech B100

0 0 0 4 4 16.000.000 64.000.000

Hiện tại trạm y tế xã Ia Chim đang thực hiện khám
chữa bệnh tại 3 điểm: Hệ thống máy tính hiện có đã
được sử dụng nhiều năm, cấu hình thấp, một số
thiết bị đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu cài
đặt và vận hành các phần mềm quản lý khám chữa
bệnh, bệnh án điện tử, chữ ký số và các phần mềm
chuyên ngành y tế.
1. Điểm chính tại trạm y tế Ia Chim/ 2 Bộ ( Vì tại
điểm chính tiếp nhận lượt khám chữa bệnh nhiều ,
điểm chính triển khai 02 bàn khám nên cần 2 bộ)
2. Điểm y tế Đak Năng/ 1 Bộ
3. Điểm y tế Đoàn Kết/ 1 Bộ

17 Màn Hình Dell Pro E2225HSM (21.5 inch -
VA - FHD - 100Hz - 5ms - Speakers) 0 0 0 4 4 2.650.000 10.600.000

Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

18 Bản quyền phần mềm Window 4 4.550.000 18.200.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

19 Bản quyền phần mềm Office 4 3.050.000 12.200.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

20 Máy Scan 0 0 0 0 2 9.350.000 18.700.000
Hiện nay toàn bộ công tác tiếp nhận, quản lý, lưu
trữ và số hóa hồ sơ bệnh án, hồ sơ khám chữa bệnh,
hồ sơ thanh quyết toán bảo hiểm y tế và các tài liệu
chuyên môn đều được thực hiện tập trung tại Trạm
Y tế xã Ia Chim (điểm chính). Để phục vụ triển khai
Hồ sơ bệnh án điện tử, cần thực hiện số hóa khối
lượng lớn hồ sơ, tài liệu của người bệnh và các hồ
sơ hành chính, chuyên môn.
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường
Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

21 Thiết bị ký điện tử Evolis Signature Pad
Sig100 3 5.800.000

17.400.000

Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

22 Thiết bị lấy mẫu vân tay ZKTecoZK9500 3 1.600.000
4.800.000

Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

II Chi phí khác
40.000.000 40.000.000
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1 Chi phí thi công lắp đặt thiết bị mạng
1

5.000.000 5.000.000
Theo báo giá Hộ kinh doanh máy văn phòng Tân
Thịnh Phát, Địa chỉ 56 Lê Hồng Phong , phường

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

2 Chi phí chuyên gia xây dựng hồ sơ cấp độ an
toàn thông tin 1

20.000.000 20.000.000 Theo báo giá VNPT Quảng Ngãi-Chi nhánh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3 Chi phí dự phòng 15.000.000 15.000.000
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